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	Đơn vị tính: Triệu đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Tổng thu

NSNN trên

địa bàn theo

phân cấp
	Thu ngân sách

huyện, xã được

hưởng theo

phân cấp
	Dự toán chi

ngân sách

huyện,

xã
	Số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện,

thành phố, thị xã và ngân sách xã, phường, thị trấn thuộc tỉnh

	
	
	
	
	
	Tổng số
	Bổ sung

cân đối
	Bổ sung có

mục tiêu
	Trong đó

vốn nước ngoài

	A
	B
	1
	2
	3
	4=3-2
	5
	6
	7

	01
	Thành phố Biên Hòa
	1.493.500
	708.756
	820.583
	95.911
	0
	95.911
	 

	02
	Thị xã Long Khánh
	162.200
	77.123
	316.798
	239.675
	239.675
	 
	 

	03
	Huyện Tân Phú
	62.300
	36.151
	377.527
	341.376
	341.376
	 
	 

	04
	Huyện Định Quán
	72.000
	38.517
	425.532
	387.015
	387.015
	 
	 

	05
	Huyện Vĩnh Cửu
	145.700
	76.246
	292.429
	216.183
	216.183
	 
	 

	06
	Huyện Long Thành
	264.600
	124.564
	314.632
	190.067
	190.067
	 
	 

	07
	Huyện Nhơn Trạch
	236.200
	92.948
	250.927
	157.979
	157.979
	 
	 

	08
	Huyện Xuân Lộc
	400.000
	202.740
	397.753
	181.914
	181.914
	 
	 

	09
	Huyện Thống Nhất
	98.500
	48.629
	289.244
	240.615
	240.615
	 
	 

	10
	Huyện Trảng Bom
	284.650
	121.362
	368.913
	247.551
	247.551
	 
	 

	11
	Huyện Cẩm Mỹ
	52.250
	25.550
	318.382
	292.831
	292.831
	 
	 

	Tổng số
	3.271.900
	1.552.584
	4.172.720
	2.591.117
	2.495.206
	95.911
	0

	Ghi chú:  
1. Tiền sử dụng đất giao nhiệm vụ thu cho các huyện 350.000 triệu đồng theo quy định tỷ lệ điều tiết 20% cho ngân sách cấp huyện thì ngân sách cấp huyện được 70.000 triệu đồng (không nằm trong thu cân đối ngân sách).
2. Bổ sung cân đối ngân sách nêu trên bao gồm ngân sách huyện và ngân sách xã.

3. Số bổ sung ngân sách do chênh lệch giữa thu - chi cân đối đã loại trừ chi từ nguồn cải cách tiền lương trong tổng chi cân đối của 02 đơn vị thành phố Biên Hòa và huyện Xuân Lộc./.


